
Lesson 1: Hello!
 

Hello! 
Xin chào! 

How are you? 
Bạn khỏe không? 

I'm good, thank you. 
Tôi khỏe, cảm ơn. 

What is your name? 
Tên bạn là gì? 

My name is... 
Tên tôi là... 

Where are you from? 
Bạn đến từ đâu? 

I am from Sweden. 
Tôi đến từ Thụy Điển. 
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Lesson 2: Who is this?
 

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

Who is this? 
Đây là ai? 

This is my mother. 
Đây là mẹ tôi. 

This is my brother. 
Đây là anh trai tôi. 

This is my sister. 
Đây là chị gái tôi. 

This is my father. 
Đây là bố tôi. 

I have a large family. 
Gia đình tôi rất đông người.
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Lesson 3: Where do you live?
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Where do you live? 
Bạn sống ở đâu? 

I live in Stockholm. 
Tôi sống ở Stockholm. 

I live in an apartment. 
Tôi sống trong một căn hộ. 

I live in a house. 
Tôi sống trong một ngôi nhà. 

Where do your parents live? 
Bố mẹ bạn sống ở đâu? 

My parents live in Oslo. 
Cha mẹ tôi sống ở Oslo. 
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Lesson 4: Where do you live? pt 2
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My sister lives in Paris. 
Chị gái tôi sống ở Paris. 

My brother lives in Madrid. 
Anh trai tôi sống ở Madrid. 

He has a very nice apartment. 
Anh ấy có một căn hộ rất đẹp. 

I lived in London for a year. 
Tôi đã sống ở London một năm. 

I lived in Paris when I was ten years old. 
Tôi sống ở Paris khi tôi mười tuổi. 

I've lived here for a long time. 
Tôi đã sống ở đây một thời gian dài. 
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Lesson 5: What do you like to do?
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What do you like to do? 
Bạn thích làm gì? 

I like to walk. 
Tôi thích đi bộ. 

I like to read books. 
Tôi thích đọc sách. 

I like to listen to music. 
Tôi thích nghe nhạc. 

I like to go swimming. 
Tôi thích đi bơi. 

I like to sleep a lot. 
Tôi thích ngủ lắm. 

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com

LINGUABOOST VIETNAMESE  
www.linguaboost.com


